TUẦN 14 – TIẾT 1,2,3 – TIẾNG ANH – K.6

*Period 1 : Unit 15 : B.3,4

*New  words :

-high  (a) cao  

-low (a) thấp

-twin towers (n) tháp đôi  

-wall (n) tường 

-The Great Wall : Vạn  Lý Trường Thành   

-structure (n) cấu trúc

-kilometer (n) ki lô mét

-thick (a) dày

*Grammar :

-Để hỏi về chiều dài, chiều cao hoặc bề dày của 1 vật , ta dùng :

	How long/ high/ thick  +  is    +   N ?

	It  is   +  số lượng  +  adj  .


B.3.Listen and read. Then answer the question.

PETRONAS Twin Towers is taller than Sears Tower .
B.4.Listen and read. Then ask and answer the questions with a partner.

a.  How long is the Great Wall ? – It’s over 6,000 kilometers long .
b.  How high is the Great Wall ? – It’s between 4 and 12 meters high .
c.  How thick is the Great Wall ? – It’s over 9 meters .
*Remember : SGK/161
*Ask and answer :
1.How high is the Sears Tower in Chicago ?

2. How high is the PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur ?

3.Is it the tallest building in the world ?

*Dặn dò : Chép từ vựng, chép phần màu đỏ và “REMEMBER”vào tập, làm bài tập trong tập.
*Period 2 : Unit 15 : C.1,2

*New  words :

-lots of  = a lot of (a) nhiều

-great (a) to lớn, tuyệt vời

-rain (n) cơn mưa

-Red River (n) sông Hồng

-Mekong River (n) Sông Mê Kông

-green (a) tươi xanh

-forest (n) rừng

-desert (n) sa mạc

-start (v) bắt nguồn

-flow (v) chảy, tuôn chảy

-gulf  =  bay (n) vịnh

-Nile River (n) sông Nile

-ocean (n) đại dương

-sea (n) biển

-mount (n) đỉnh núi

*Grammar :

-Các tính từ chỉ lượng bất định :

         + “much” : đứng trước các danh từ không đếm được. Nó thường được dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

         + “many”  : đứng trước các danh từ  đếm được ở số nhiều.

          + “a lot of/ lots of”   : đứng trước các danh từ không đếm được và các danh từ  đếm được ở số nhiều.. Nó thường được dùng trong câu  khẳng định.

· Note : khi trong câu khẳng định có các từ very, too, so , as thì phải dùng much/ many.
*Indefinite quantifiers : a few, a little, a lot/ lots.

   The streets of  Ha Noi are very busy.There is a lot of traffic. Most  people only have  a little  money to spend on transportation. As a result, there are only a few private cars on the roads.

    The bike is the cheapest form  of transportation, so there are  a lot of bikes.There are  lots of motrbikes, too. There are  a lot of taxis, but they are expensive. 
C.1.Complete the passage and write it in your exercise book.

    Viet Nam has lots of beautiful a)  mountains  . It has great b)  rivers  and lots of c) lakes  . There is a a lot of d) rain , so the country is very green. There are big e) forests and there are many beautiful f) beaches . There aren’t any g) deserts  .

C.2.Ask and answer.

a.  Yes , it does. It has a lot of mountains .
b. Yes , it does. It has great rivers like Red River and Mekong River .
c. Yes , it does. It has a lot of lakes .
d. Yes , it does. There is lots of rain .
e. Yes , it does. It has a lot of forests .
f. Yes , it does. It has many beautiful beaches.

g. No , it doesn’t . It doesn’t have any deserts.
*Dặn dò : Chép từ vựng, chép phần màu đỏ vào tập, làm bài tập trong tập.
*Period 3 : Unit 15 : C.3

*New  words :
-start (v) bắt nguồn

-flow (v) chảy, tuôn chảy

-gulf  =  bay (n) vịnh

-Nile River (n) sông Nile

-ocean (n) đại dương

-sea (n) biển

-mount (n) đỉnh núi
C.3.Listen and read. Then  answer the questions.

a.  The Mekong River is the longest river in Viet Nam.
b.It starts in Tibet .
c.The nile River is the longest river in the world .
d.It flows to the Mediterranean Sea .
e.The higest mountain in the world is Mount Everest .
f. The higest mountain in Viet Nam is Phanxipang .

*Remember : SGK/165
*Ask and answer.
1.How many long rivers are there in VN ?
2.What are they ?

I/ Chọn từ đúng trong ngoặc:

1. Why don’t we ----------------------------- television? ( watch/ to watch/ watching/ watches )

2. What about -------------------------- to the country on the weekend ? ( go/ to go/ going/ to going )

3. Her family are going to stay there -------------------- a week. ( in/ for/ at/ on )

4. -------------------- are  you going to travel to Hanoi?_ By train. ( How/ What/ When/ Which )

5. We are going to visit the ----------------- in Hue. ( vacation/ weather/ citadel/ streets )

6. The children are going to see the ----------------- in the village. ( tree/ temple/ summer/ vacation )

7. Let’s ----------------------- swimming. It’s hot today. ( go/ to go/ going/ to going )

8. ---------------------- are you going to do this summer vacation? ( When/ Which/ What/ Where )

9. She is going to stay -------------------- her aunt and uncle. ( at/ in/ with/ on )

10. ---------------- are you going to stay ? _ For a week. ( How long/ How/ How often/ When )

11. What about -------------- to Do Son at weekend. (go/ going/ to go)

II/ Viết câu :

1. Let’s go sailing.

→ What about -------------------------------------------------------------------------------------------------------?

2. Why don’t We play table tennis?

→  Let’s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. What’s the weather like in the spring?

→ How is --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. do/ he/ when/ hot/ is/ it/ does/ what?

→ What ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Often/ volleyball/ in/ play/ the/ we/ spring

→ We ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Let’s go to the movie theater.

→ What about -------------------------------------------------------------------------------------------------------?

7. Why don’t we have some orange juice ?

→ Let’s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. It’s very hot. What about going swimming now?

→ Why don’t -------------------------------------------------------------------------------------------------------?

9. What about going to Ha Long Bay this summer?

→ Why don’t --------------------------------------------------------------------------------------------------------?

10. My mother needs twelve eggs.

→ My mother needs a ---------------------------------------------------------------------------------------------
11. Lan is shorter than Nam.

→ Nam is ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. London is bigger than Ha Noi.

→ Ha Noi is ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. The Nile River is longer than the Mekong River.

→ The Mekong River is ----------------------------------------------------------------------------------------------
14. My house is smaller than your house.

→ Your house is --------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Dặn dò : Chép từ vựng, chép phần màu đỏvà “REMEMBER” vào tập, làm bài tập trong tập.

